
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ Y TẾ 

 

Số:         /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày         tháng       năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược; 

cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và  

cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Đợt 08) 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016. 

 Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.  

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

Căn cứ Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. 

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-SYT ngày 08/02/2023 của Sở Y tế về việc thành lập 

Hội đồng Tư vấn và Tổ giúp việc Hội đồng Tư vấn xét cấp Chứng chỉ hành nghề Dược. 

Căn cứ Biên bản đánh giá “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” và danh mục 

kiểm tra (CHECKLIST) Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Tư vấn, xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược 

ngày 27/02/2023. 

Theo đề nghị của Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Nghiệp vụ Y – Dược. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 11 Chứng chỉ hành nghề 

dược; 16 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và 16 Giấy chứng nhận đạt 

Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, các Ông/Bà có tên ở Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Thanh tra SYT; 

- Lưu: VT, NVYDZD.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thành 
 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /         /2023 của Sở Y tế) 

STT Số CCHND Họ và tên Ngày sinh 

Số 

CMND/Thẻ 

căn cước 

Chuyên môn Địa chỉ thường trú Ghi chú 

1.  
23070/CCHN

-D-SYT-ĐL 
HÀ ĐOAN PHƯƠNG 29/09/1996 

066 196 015 

704 
Dược sĩ đại học 

Xã Hòa Thắng - Thành phố Buôn 

Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
 

2.  
23071/CCHN

-D-SYT-ĐL 

NGUYỄN THỊ TUYẾT 

TRINH 
15/11/1997 

066 197 024 

212 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Hòa Phong - Huyện Krông 

Bông - Tỉnh Đắk Lắk 
 

3.  
23072/CCHN

-D-SYT-ĐL 
HỒ NGỌC HÂN VY 20/07/1996 

066 196 000 

403 
Dược sĩ đại học 

Phường Tân Lập - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
 

4.  
23073/CCHN

-D-SYT-ĐL 
H' ANG NIÊ 14/09/1991 

066 191 005 

334 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Phường Ea Tam - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, 

số CCHND: 

01726/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 12/10/2016 

5.  
23074/CCHN

-D-SYT-ĐL 
NGUYỄN THỊ DIỄM THU 18/04/1993 

066 193 020 

228 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Hòa Thắng - Thành phố Buôn 

Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, 

số CCHND: 

19037/CCHN-D-

SYT-ĐL, ngày cấp: 

18/02/2019 

6.  
23075/CCHN

-D-SYT-ĐL 
VŨ ĐÌNH ĐỨC 13/12/1995 

066 095 008 

744 
Dược sĩ trung cấp 

Xã Cư Êwi - Huyện Cư Kuin - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

7.  
23076/CCHN

-D-SYT-ĐL 
LÊ THỊ MỸ NGỌC 01/03/1995 

067 195 006 

126 
Dược sĩ đại học 

Phường Thành Nhất - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
 

8.  
23077/CCHN

-D-SYT-ĐL 

TRƯƠNG THỊ THÙY 

NHUNG 
01/08/1997 

066 197 023 

840 
Dược sĩ đại học 

Phường Tự An - Thành phố Buôn 

Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
 

9.  
23078/CCHN

-D-SYT-ĐL 
ĐÀO THỊ TÚ TRÂM 01/12/1995 

066 195 008 

651 
Dược sĩ đại học 

Phường Ea Tam - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
 

10.  
23079/CCHN

-D-SYT-ĐL 
ĐÀO THỊ KIM ANH 12/12/1997 

066 197 009 

073 
Dược sĩ đại học 

Phường Ea Tam - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
 

11.  
23080/CCHN

-D-SYT-ĐL 
NGUYỄN THỊ KIM HUỆ 04/03/1982 

038 182 019 

544 
Cao đẳng dược 

Thị trấn Krông Năng - Huyện 

Krông Năng - Tỉnh Đắk Lắk 
 

 
  



DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /        /2023 của Sở Y tế) 

STT Số ĐĐK Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Ghi chú 

1.  
23080/ĐKKDD-

ĐL 

NGUYỄN THỊ 

NGUYỆT ÁNH 

Quầy thuốc bán lẻ của Công ty 

TNHH Dược phẩm Gia Nguyên 

Thôn 3 , Xã Yang Réh - Huyện 

Krông Bông 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 20002/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 02/01/2020 

2.  
23081/ĐKKDD-

ĐL 

NGUYỄN THỊ YẾN 

PHƯƠNG 

Quầy thuốc bán lẻ của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Buôn Khanh, Xã Cư Pui - Huyện 

Krông Bông 
 

3.  
23082/ĐKKDD-

ĐL 

TRƯƠNG THỊ THANH 

TÂM 

Quầy thuốc bán lẻ của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Thôn 10, Xã Hòa Lễ - Huyện 

Krông Bông 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 19576/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 12/11/2019 

4.  
23083/ĐKKDD-

ĐL 
NGUYỄN THỊ TRÀ MY 

Quầy thuốc Trà My của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Thôn 3, Xã Hòa Thành - Huyện 

Krông Bông 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 19602/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 25/11/2019 

5.  
23084/ĐKKDD-

ĐL 
PHẠM THỊ THU BA 

Quầy thuốc Thu Ba của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 07 - Thôn 1, Xã Dang Kang - 

Huyện Krông Bông 
 

6.  
23085/ĐKKDD-

ĐL 

NGUYỄN THỊ ÁNH 

NGUYỆT 

Quầy thuốc Sức Khỏe của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 689 - Giải Phóng, Thị trấn Ea 

Đrăng - Huyện Ea H’Leo 

Cấp điều chỉnh lần: 4, số 

GCNĐĐKKDD: 20022/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 02/01/2020 

7.  
23086/ĐKKDD-

ĐL 
TỐNG THỊ TƯƠI Quầy thuốc tư nhân An Dược 

Thôn 3, Xã Hòa Thành - Huyện 

Krông Bông 
 

8.  
23087/ĐKKDD-

ĐL 

HOÀNG THỊ THANH 

THẢO 
Nhà thuốc tư nhân Vũ Hoàng 

Số 39C - Lý Tự Trọng, Phường Tân 

An - Thành phố Buôn Ma Thuột 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 19625/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 16/12/2019 

9.  
23088/ĐKKDD-

ĐL 
PHẠM THỊ PHƯƠNG Nhà thuốc tư nhân Sỉ Pharma 

Số 229 - Phạm Văn Đồng, Phường 

Tân Hòa - Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

 

10.  
23089/ĐKKDD-

ĐL 
NGUYỄN THỊ HẢI Nhà thuốc tư nhân Nhật Khang 1 

Số 325 - Ngô Quyền, Phường Tân 

An - Thành phố Buôn Ma Thuột 
 

11.  
23090/ĐKKDD-

ĐL 
NGUYỄN SƠN NAM Nhà thuốc tư nhân Thiện Trí Tâm 2 

Số 05/03 - Mai Hắc Đế, Phường 

Tân Thành - Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

 

12.  
23091/ĐKKDD-

ĐL 

NGUYỄN THỊ THÙY 

DUYÊN 
Nhà thuốc tư nhân Tâm Bình An 1 

Tổ dân phố 6, Phường Tân An - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 
 

13.  
23092/ĐKKDD-

ĐL 
TẠ THỊ ÁNH THOA 

Quầy thuốc Thịnh Tâm của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Thôn Ea Cung, Xã Cư Né - Huyện 

Krông Búk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 19587/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 12/11/2019 



STT Số ĐĐK Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Ghi chú 

14.  
23093/ĐKKDD-

ĐL 
PHẠM BÁ ĐÀN 

Quầy thuốc Phúc Huy của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung ương 

Codupha Tây Nguyên 

Số 35 - Thôn 1, Xã Ea Kao - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 20041/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 10/02/2020 

15.  
23094/ĐKKDD-

ĐL 

NGUYỄN THỊ NGỌC 

THU 
Quầy thuốc tư nhân Trường Thịnh 

Thôn Quyết Thắng 1, Xã Ea Tih - 

Huyện Ea Kar 
 

16.  
23095/ĐKKDD-

ĐL 
TÔN THẤT NHỰT Quầy thuốc tư nhân Tâm An 1 

Thôn 2, Xã Ea Tu - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 
 

 



DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /        /2023 của Sở Y tế) 

ST

T 
Số GPs Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Thời Hạn GPs 

1.  81/23/GPP-QT 
NGUYỄN THỊ NGUYỆT 

ÁNH 

Quầy thuốc bán lẻ của Công ty TNHH 

Dược phẩm Gia Nguyên 

Thôn 3 , Xã Yang Réh - Huyện Krông 

Bông 
03 năm kể từ ngày ký 

2.  82/23/GPP-QT 
NGUYỄN THỊ YẾN 

PHƯƠNG 

Quầy thuốc bán lẻ của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Buôn Khanh, Xã Cư Pui - Huyện Krông 

Bông 
03 năm kể từ ngày ký 

3.  83/23/GPP-QT 
TRƯƠNG THỊ THANH 

TÂM 

Quầy thuốc bán lẻ của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 
Thôn 10, Xã Hòa Lễ - Huyện Krông Bông 03 năm kể từ ngày ký 

4.  84/23/GPP-QT NGUYỄN THỊ TRÀ MY 
Quầy thuốc Trà My của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Thôn 3, Xã Hòa Thành - Huyện Krông 

Bông 
03 năm kể từ ngày ký 

5.  85/23/GPP-QT PHẠM THỊ THU BA 
Quầy thuốc Thu Ba của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 07 - Thôn 1, Xã Dang Kang - Huyện 

Krông Bông 
03 năm kể từ ngày ký 

6.  86/23/GPP-QT 
NGUYỄN THỊ ÁNH 

NGUYỆT 

Quầy thuốc Sức Khỏe của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 689 - Giải Phóng, Thị trấn Ea Đrăng - 

Huyện Ea H’Leo 
03 năm kể từ ngày ký 

7.  87/23/GPP-QT TỐNG THỊ TƯƠI Quầy thuốc tư nhân An Dược 
Thôn 3, Xã Hòa Thành - Huyện Krông 

Bông 
03 năm kể từ ngày ký 

8.  88/23/GPP-NT 
HOÀNG THỊ THANH 

THẢO 
Nhà thuốc tư nhân Vũ Hoàng 

Số 39C - Lý Tự Trọng, Phường Tân An - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 
03 năm kể từ ngày ký 

9.  89/23/GPP-NT PHẠM THỊ PHƯƠNG Nhà thuốc tư nhân Sỉ Pharma 
Số 229 - Phạm Văn Đồng, Phường Tân 

Hòa - Thành phố Buôn Ma Thuột 
03 năm kể từ ngày ký 

10.  90/23/GPP-NT NGUYỄN THỊ HẢI Nhà thuốc tư nhân Nhật Khang 1 
Số 325 - Ngô Quyền, Phường Tân An - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 
03 năm kể từ ngày ký 

11.  91/23/GPP-NT NGUYỄN SƠN NAM Nhà thuốc tư nhân Thiện Trí Tâm 2 
Số 05/03 - Mai Hắc Đế, Phường Tân 

Thành - Thành phố Buôn Ma Thuột 
03 năm kể từ ngày ký 

12.  92/23/GPP-NT 
NGUYỄN THỊ THÙY 

DUYÊN 
Nhà thuốc tư nhân Tâm Bình An 1 

Tổ dân phố 6, Phường Tân An - Thành 

phố Buôn Ma Thuột 
03 năm kể từ ngày ký 

13.  93/23/GPP-QT TẠ THỊ ÁNH THOA 
Quầy thuốc Thịnh Tâm của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Thôn Ea Cung, Xã Cư Né - Huyện Krông 

Búk 
03 năm kể từ ngày ký 

14.  94/23/GPP-QT PHẠM BÁ ĐÀN 
Quầy thuốc Phúc Huy của Chi nhánh Công 

ty CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Số 35 - Thôn 1, Xã Ea Kao - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 
03 năm kể từ ngày ký 

15.  95/23/GPP-QT 
NGUYỄN THỊ NGỌC 

THU 
Quầy thuốc tư nhân Trường Thịnh 

Thôn Quyết Thắng 1, Xã Ea Tih - Huyện 

Ea Kar 
03 năm kể từ ngày ký 



ST

T 
Số GPs Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Thời Hạn GPs 

16.  96/23/GPP-QT TÔN THẤT NHỰT Quầy thuốc tư nhân Tâm An 1 
Thôn 2, Xã Ea Tu - Thành phố Buôn Ma 

Thuột 
03 năm kể từ ngày ký 
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